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Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng ðiểm Môn Học
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Lớp: QT10C3

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 1

Ghi chú

Môn học: Kế toán quản trị (ACCO2422T)

1 1000600001 Bùi Thị Thúy An  9.0  0.0  1.0  2.0   2.5
2 1000600002 Hầu Võ Thái An

3 1000600004 Nguyễn Thị Thúy An

4 1000600009 Bùi ðức Anh

5 1000600014 Nguyễn Duy Anh 10.0  5.0 10.0   8.4
6 1000600016 Nguyễn Thị Vân Anh  8.0  5.0  3.0  3.0   4.5
7 1000600017 Nguyễn Tuấn Anh  0.0  0.0  0.0   0.0
8 1000600022 Dư¬ng Ngọc ánh

9 1000600024 Hà Thị Như Băng  5.0  5.0  4.0  5.0   5.0
10 1000600027 Phan Tiểu Bi  9.0  5.0  7.0   6.7
11 1000600028 Lê Thị Bì

12 1000600030 Trần Quang Bình

13 1000600033 Nguyễn Thị Bảo Châu  9.0  6.0  5.0   6.0
14 1000600034 Phạm Việt Châu  0.0  0.0  0.0   0.0
15 1000600039 Nguyễn Lê Chí Công

16 1000600041 Nguyễn Văn Công  0.0  0.0  0.0   0.0
17 1000600049 Lê Kim Dung

18 1000600051 Nguyễn Thị Thùy Dung

19 1000600056 Võ Minh Dũng  6.0  3.0  3.0  0.0   3.5
20 1000600063 Võ Quốc Duy 10.0  5.0  5.0   5.9
21 1000600057 Nguyễn Văn Dương

22 1000600073 ðỗ Minh ðầy

23 1000600074 Nguyễn Thị ðiểm  8.0  4.0  5.0   5.2
24 1000600075 Trần Phạm Thanh ðiểm  7.0  6.0  4.0   5.2
25 1000600077 Trịnh Công ðình  7.0  5.0  2.0  3.0   4.4
26 1000600078 Nguyễn Văn ðông 10.0  2.0  4.0  2.0   4.4
27 1000600080 Phạm Hoàng Em

28 1000600082 Nguyễn Hoàng Giang  0.0  0.0  0.0   0.0
29 1000600084 Hắc Thị Hà  9.0  6.0  5.0   6.0
30 1000600536 Hồ Thị Trúc Hà

31 1000600090 Phạm Nguyễn Ngọc Hải

32 1000600102 Nguyễn Thị Hạnh

33 1000600094 Lê Thị Ngọc Hằng

34 1000600096 Nguyễn Thị Hằng  7.0  7.0  2.0  4.0   5.5
35 1000600110 Hoàng Văn Hệ

36 1000600116 Nguyễn Mỹ Thanh Hiền

37 1000600118 Trư¬ng Mỹ Hiền

38 1000600125 Lưu Thị Hoa 10.0  5.0  6.0   6.4
39 1000600130 Huỳnh Bá Hoàng  8.0  5.0  3.0  0.0   4.5
40 1000600133 ðặng Thị Hoanh

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1



Bảng ðiểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 2

Ghi chú

Môn học: Kế toán quản trị (ACCO2422T)

41 1000600124 Nguyễn ðông Hồ 10.0  5.0  6.0   6.4
42 1000600137 Trần Mạnh Huân  8.0  7.0  5.0   6.2
43 1000600139 Cao Xuân Hùng  9.0  5.0  3.0  3.0   4.7
44 1000600140 ðặng Văn Hùng

45 1000600143 Nguyễn Phạm Hùng  5.0  6.0  3.0  0.0   4.4
46 1000600145 Phan Mạnh Hùng

47 1000600146 Tô Kim Hùng

48 1000600149 Vũ ðình Hùng  8.0  4.0  3.0  3.0   4.2
49 1000600153 Nguyễn Thanh Huy  0.0  0.0  0.0   0.0
50 1000600155 Vũ Quốc Huy

51 1000600156 Tsần Huệ Huyền  6.0  6.0  4.0   5.0
52 1000600157 Trần Văn Huỳnh

53 1000600161 Trư¬ng Thị Vân Khánh  7.0  7.0  5.0   6.0
54 1000600163 Bùi ðăng Khoa 10.0  7.0  3.0   5.5
55 1000600166 Lâm Quang Khôi

56 1000600167 Lê Duy Khương 10.0  6.0  7.0   7.2
57 1000600171 Lê Thị Thúy Kiều 10.0  5.0  5.0   5.9
58 1000600176 Nguyễn Thị Lan  8.0  5.0  3.0  4.0   5.0
59 1000600177 Nguyễn Thị Ngọc Lan  9.0  4.0  6.0   5.9
60 1000600175 Lìu Mỹ Lầm  0.0  0.0  0.0   0.0
61 1000600179 Nguyễn Lập

62 1000600180 Dư¬ng Thị Bích Lệ 10.0  3.0  3.0  5.0   5.2
63 1000600185 Chung Mỹ Linh  9.0  8.0  3.0   5.7
64 1000600192 Phạm Thị Khánh Linh  0.0  0.0  0.0   0.0
65 1000600195 Trư¬ng Mỹ Linh

66 1000600198 Phan Thị Quỳnh Loan

67 1000600207 Vũ Bảo Long 10.0  6.0  5.0   6.2
68 1000600204 Nguyễn Văn Lợi  0.0  0.0  0.0   0.0
69 1000600209 Nguyễn Minh Luân  8.0  0.0  3.0  0.0   2.9
70 1000600210 Thiều Quang Luân  0.0  0.0  0.0   0.0
71 1000600213 Phan ðăng Lưu

72 1000600223 Châu Văn Nam  7.0  5.0  6.0   5.9
73 1000600231 Nguyễn Thị Bé Năm 10.0  5.0  3.0  5.0   5.9
74 1000600232 Huỳnh Ngọc Nga  9.0  5.0  3.0  5.0   5.7
75 1000600237 Cao Thanh Ngân  9.0  6.0  3.0   5.0
76 1000600238 Ngô Thoại Ngân

77 1000600239 Nguyễn Thị Hồng Ngân

78 1000600244 Trần Khiết Nghi  6.0  0.0  0.0  0.0   1.0
79 1000600247 Trư¬ng Uy Nghiêm

80 1000600251 ðinh Văn Ngọc

81 1000600252 Lâm Quí Ngọc  8.0  4.0  0.0  5.0   5.2
82 1000600253 Lư¬ng Mỹ Ngọc

83 1000600256 Trần Ngọc  0.0  0.0  0.0   0.0
84 1000600258 Tô Văn Ngọt  9.0  3.0  2.0  3.0   4.0

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1



Bảng ðiểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 3

Ghi chú

Môn học: Kế toán quản trị (ACCO2422T)

85 1000600259 Hà Khắc Nguyên  7.0  5.0  2.0  0.0   3.9
86 1000600260 Lê Hoàng Nguyên  9.0  6.0  3.0   5.0
87 1000600264 Phan Thanh Nhã  8.0  7.0  3.0   5.2
88 1000600268 Trư¬ng Minh Nhạn

89 1000600266 ðỗ Thành Nhân  6.0  5.0  3.0  5.0   5.2
90 1000600270 Huỳnh Minh Nhật  8.0  5.0  4.0   5.0
91 1000600271 Bùi Nguyễn Khang Nhi  5.0  6.0  3.0  3.0   4.4
92 1000600276 Dư¬ng Thị Hồng Nhi  0.0  0.0  0.0  0.0   0.0
93 1000600273 Trư¬ng Thị Quỳnh Nhi 10.0  6.0  6.0   6.7
94 1000600278 Khưu Hồng Nhung

95 1000600280 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10.0  6.0  2.0  4.0   5.7
96 1000600336 Nguyễn Thị Quỳnh Như

97 1000600532 Nguyễn Thị Thúy Ninh 10.0  6.0  6.0   6.7
98 1000600287 Nguyễn Thị Kim Oanh  9.0  5.0  4.0   5.2
99 1000600294 Nguyễn Thanh Phong  0.0  0.0  0.0   0.0

100 1000600302 Lê Thị Hồng Phúc

101 1000600309 Hoàng Thị Ngọc Phương

102 1000600314 Lữ Thị Lan Phương 10.0  4.0  7.0   6.5
103 1000600316 Nguyễn Hoài Phương  8.0  5.0  4.0   5.0
104 1000600317 Nguyễn Thị Cát Phương

105 1000600321 Võ Ngọc Phượng  8.0  7.0  6.0   6.7
106 1000600328 Trư¬ng Văn Quang

107 1000600323 Nguyễn Ngọc Hoàng Quân  3.0  6.0  3.0  0.0   4.0
108 1000600331 Nguyễn Văn Quý

109 1000600332 Trư¬ng Phước Quý  8.0  8.0  6.0   7.0
110 1000600337 Trần Thị Hư¬ng Quỳnh  8.0  4.0  2.0  5.0   5.2
111 1000600339 Nguyễn Hồng Sang

112 1000600340 Nguyễn Xuân Sang 10.0  6.0  9.0   8.2
113 1000600342 Võ Văn Sang

114 1000600343 ðỗ Nguyễn Hoàng
Thái

Sơn

115 1000600344 Hồ Xuân Sơn 10.0  5.0  2.0  4.0   5.4
116 1000600346 Nguyễn Thanh Sơn  9.0  6.0  7.0   7.0
117 1000600348 Huỳnh Chu Thanh Tài  6.0  0.0  0.0  0.0   1.0
118 1000600352 Nguyễn ðức Phú Tài  8.0  6.0  4.0   5.4
119 1000600354 Huỳnh Thanh Tâm

120 1000600360 Kỷ Vinh Thạch  9.0  8.0  4.0   6.2
121 1000600538 Trần Tấn Phư¬ng Thanh

122 1000600373 Phạm Xuân Thành

123 1000600378 Huỳnh Thị Thu Thảo

124 1000600381 Nguyễn Hà Phư¬ng Thảo

125 1000600382 Nguyễn Ngọc Lan Thảo 10.0  5.0  7.0   6.9
126 1000600383 Nguyễn Thanh Thảo

127 1000600390 Trần Kim Thảo  9.0  4.0  5.0   5.4

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1



Bảng ðiểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 4

Ghi chú

Môn học: Kế toán quản trị (ACCO2422T)

128 1000600392 Võ Thị Thanh Thảo

129 1000600365 Phạm Văn Thắng 10.0  8.0  6.0   7.4
130 1000600393 Bùi ðình Thi  7.0  5.0  0.0  5.0   5.4
131 1000600394 Nguyễn Thái Anh Thi

132 1000600398 Cao Văn Thiện  9.0  5.0  4.0   5.2
133 1000600399 Huỳnh Hoàng Hải Thiện  8.0  5.0  6.0   6.0
134 1000600401 Phan Quang Thiện

135 1000600403 Bùi Ngô Trường Thịnh 10.0  6.0  4.0   5.7
136 1000600408 Từ Kim Thịnh  7.0  6.0  5.0   5.7
137 1000600413 ðặng Quách Thông  8.0  6.0  8.0   7.4
138 1000600414 Hoàng Minh Thông

139 1000600415 Nguyễn Phúc Cảnh Thông 10.0  6.0  4.0   5.7
140 1000600412 Nguyễn Thị Thơm 10.0  5.0  7.0   6.9
141 1000600423 Nguyễn Thị Thanh Thúy  8.0  6.0  7.0   6.9
142 1000600419 Phạm Thị Minh Thư  8.0  6.0  2.0  2.0   4.4
143 1000600427 Nguyễn Thị Bích Thy

144 1000600432 Phạm Ngọc Tiến

145 1000600434 Trần Nhật Tiến

146 1000600548 Võ Minh Tiến

147 1000600437 Nguyễn Quang Tình 10.0  6.0  3.0   5.2
148 1000600439 Trần Văn Toàn  7.0  5.0  6.0   5.9
149 1000600444 Huỳnh Ngọc Bảo Trân

150 1000600454 Hồ Khắc Trí

151 1000600461 Nguyễn Nhật Hồng Trinh  9.0  7.0  5.0   6.4
152 1000600462 Hồng Thị Thanh Trúc

153 1000600463 Huỳnh Minh Trúc 10.0  7.0  5.0   6.5
154 1000600467 Lư¬ng ðình Trung 10.0  4.0  4.0   5.0
155 1000600470 Phan Thành Trung

156 1000600472 Vũ Châu Hoàng Trung

157 1000600473 Vũ Trí Trung  9.0  6.0  5.0   6.0
158 1000600476 ðặng Hưởng Truyền

159 1000600477 Lê Minh Tú  6.0  7.0  7.0   6.9
160 1000600478 Nguyễn Mạnh Tú

161 1000600486 Lê Huỳnh Dũng Tuấn 10.0 10.0  9.0   9.5
162 1000600490 Nguyễn Trọng Tuấn

163 1000600492 Trịnh Minh Tuấn 10.0  6.0  5.0   6.2
164 1000600541 Nguyễn Song Tùng

165 1000600494 Vũ Cao Tùng

166 1000600497 Nguyễn Thị Tuyết  9.0  3.0  6.0   5.5
167 1000600498 Trần Thị ánh Tuyết  9.0  6.0  3.0   5.0
168 1000600500 Nguyễn Thị Hồng Vân

169 1000600540 Nguyễn Thị Tuyết Vân

170 1000600506 Nguyễn Văn Viện  7.0  5.0  4.0  5.0   5.4
171 1000600507 Hoàng Quốc Việt 10.0  7.0  4.0   6.0

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1



Bảng ðiểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 5

Ghi chú

Môn học: Kế toán quản trị (ACCO2422T)

172 1000600509 Nguyễn Văn Việt  6.0  5.0  4.0  3.0   4.7
173 1000600512 Lê Quang Vinh

174 1000600514 Nguyễn Hữu Vinh

175 1000600519 Nguyên Lê Giang Vũ

176 1000600534 Nguyễn Thị Hồng Yến  9.0  4.0  6.0   5.9
177 1000600527 Nguyễn Thụy Hoàng Yến 10.0  5.0  4.0   5.4

Tp. HCM, Ngày 21 tháng 08 năm 2012In Ngày 21/08/12

Người lập biểu

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1



Trường ðại Học Mở TP.HCM
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng ðiểm Môn Học
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Lớp: QT10C3

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 1

Ghi chú

Môn học: Tổ chức sự kiện (BADM2321T)

1 1000600001 Bùi Thị Thúy An 10.0  7.0  6.0   7.0
2 1000600002 Hầu Võ Thái An

3 1000600004 Nguyễn Thị Thúy An

4 1000600009 Bùi ðức Anh

5 1000600014 Nguyễn Duy Anh 10.0 10.0  9.0   9.5
6 1000600016 Nguyễn Thị Vân Anh 10.0 10.0  5.0   7.5
7 1000600017 Nguyễn Tuấn Anh  0.0  0.0  0.0   0.0
8 1000600022 Dư¬ng Ngọc ánh

9 1000600024 Hà Thị Như Băng  8.0 10.0  6.0   7.7
10 1000600027 Phan Tiểu Bi 10.0 10.0  8.0   9.0
11 1000600028 Lê Thị Bì

12 1000600030 Trần Quang Bình

13 1000600033 Nguyễn Thị Bảo Châu  9.0  7.0  9.0   8.4
14 1000600034 Phạm Việt Châu  7.0  8.0  0.0   3.9
15 1000600039 Nguyễn Lê Chí Công

16 1000600041 Nguyễn Văn Công  0.0  0.0  0.0   0.0
17 1000600049 Lê Kim Dung

18 1000600051 Nguyễn Thị Thùy Dung

19 1000600056 Võ Minh Dũng  8.0  9.0  6.0   7.4
20 1000600063 Võ Quốc Duy 10.0  9.0  8.0   8.7
21 1000600057 Nguyễn Văn Dương

22 1000600073 ðỗ Minh ðầy

23 1000600074 Nguyễn Thị ðiểm  9.0  8.0  5.0   6.7
24 1000600075 Trần Phạm Thanh ðiểm  9.0  7.0  7.0   7.4
25 1000600077 Trịnh Công ðình  8.0  9.0  6.0   7.4
26 1000600078 Nguyễn Văn ðông  8.0 10.0  8.0   8.7
27 1000600080 Phạm Hoàng Em

28 1000600082 Nguyễn Hoàng Giang  0.0  0.0  0.0   0.0
29 1000600084 Hắc Thị Hà 10.0  7.0  8.0   8.0
30 1000600536 Hồ Thị Trúc Hà

31 1000600090 Phạm Nguyễn Ngọc Hải

32 1000600102 Nguyễn Thị Hạnh

33 1000600094 Lê Thị Ngọc Hằng

34 1000600096 Nguyễn Thị Hằng  8.0 10.0  7.0   8.2
35 1000600110 Hoàng Văn Hệ

36 1000600116 Nguyễn Mỹ Thanh Hiền

37 1000600118 Trư¬ng Mỹ Hiền

38 1000600125 Lưu Thị Hoa 10.0 10.0  9.0   9.5
39 1000600130 Huỳnh Bá Hoàng  8.0  7.0  6.0   6.7
40 1000600133 ðặng Thị Hoanh

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1



Bảng ðiểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 2

Ghi chú

Môn học: Tổ chức sự kiện (BADM2321T)

41 1000600124 Nguyễn ðông Hồ 10.0 10.0  7.0   8.5
42 1000600137 Trần Mạnh Huân  9.0  7.0  7.0   7.4
43 1000600139 Cao Xuân Hùng  8.0  7.0  7.0   7.2
44 1000600140 ðặng Văn Hùng

45 1000600143 Nguyễn Phạm Hùng 10.0  7.0  6.0   7.0
46 1000600145 Phan Mạnh Hùng

47 1000600146 Tô Kim Hùng

48 1000600149 Vũ ðình Hùng 10.0  8.0  9.0   8.9
49 1000600153 Nguyễn Thanh Huy  0.0  0.0  0.0   0.0
50 1000600155 Vũ Quốc Huy

51 1000600156 Tsần Huệ Huyền  8.0  7.0  5.0   6.2
52 1000600157 Trần Văn Huỳnh

53 1000600161 Trư¬ng Thị Vân Khánh 10.0  8.0  8.0   8.4
54 1000600163 Bùi ðăng Khoa 10.0 10.0  6.0   8.0
55 1000600166 Lâm Quang Khôi

56 1000600167 Lê Duy Khương 10.0 10.0  6.0   8.0
57 1000600171 Lê Thị Thúy Kiều  9.0 10.0  8.0   8.9
58 1000600176 Nguyễn Thị Lan 10.0  7.0  8.0   8.0
59 1000600177 Nguyễn Thị Ngọc Lan 10.0  8.0  8.0   8.4
60 1000600175 Lìu Mỹ Lầm  0.0  0.0  0.0   0.0
61 1000600179 Nguyễn Lập

62 1000600180 Dư¬ng Thị Bích Lệ 10.0  9.0  8.0   8.7
63 1000600185 Chung Mỹ Linh 10.0 10.0  8.0   9.0
64 1000600192 Phạm Thị Khánh Linh  0.0  0.0  0.0   0.0
65 1000600195 Trư¬ng Mỹ Linh

66 1000600198 Phan Thị Quỳnh Loan

67 1000600207 Vũ Bảo Long 10.0  9.0  8.0   8.7
68 1000600204 Nguyễn Văn Lợi  0.0  0.0  0.0   0.0
69 1000600209 Nguyễn Minh Luân  8.0  7.0  7.0   7.2
70 1000600210 Thiều Quang Luân  8.0 10.0  0.0   4.7
71 1000600213 Phan ðăng Lưu

72 1000600223 Châu Văn Nam  9.0  8.0  8.0   8.2
73 1000600231 Nguyễn Thị Bé Năm 10.0  7.0  8.0   8.0
74 1000600232 Huỳnh Ngọc Nga  8.0  8.0  8.0   8.0
75 1000600237 Cao Thanh Ngân 10.0 10.0  8.0   9.0
76 1000600238 Ngô Thoại Ngân

77 1000600239 Nguyễn Thị Hồng Ngân

78 1000600244 Trần Khiết Nghi  8.0 10.0  0.0  0.0   4.7
79 1000600247 Trư¬ng Uy Nghiêm

80 1000600251 ðinh Văn Ngọc

81 1000600252 Lâm Quí Ngọc  9.0 10.0  5.0   7.4
82 1000600253 Lư¬ng Mỹ Ngọc

83 1000600256 Trần Ngọc  0.0  0.0  0.0   0.0
84 1000600258 Tô Văn Ngọt  8.0 10.0  7.0   8.2

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1



Bảng ðiểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 3

Ghi chú

Môn học: Tổ chức sự kiện (BADM2321T)

85 1000600259 Hà Khắc Nguyên  9.0  9.0  5.0   7.0
86 1000600260 Lê Hoàng Nguyên 10.0  9.0  6.0   7.7
87 1000600264 Phan Thanh Nhã 10.0  8.0  6.0   7.4
88 1000600268 Trư¬ng Minh Nhạn

89 1000600266 ðỗ Thành Nhân  8.0 10.0  5.0   7.2
90 1000600270 Huỳnh Minh Nhật 10.0  8.0  7.0   7.9
91 1000600271 Bùi Nguyễn Khang Nhi  8.0 10.0  5.0   7.2
92 1000600276 Dư¬ng Thị Hồng Nhi  7.0 10.0  6.0   7.5
93 1000600273 Trư¬ng Thị Quỳnh Nhi 10.0 10.0  8.0   9.0
94 1000600278 Khưu Hồng Nhung

95 1000600280 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10.0 10.0  5.0   7.5
96 1000600336 Nguyễn Thị Quỳnh Như

97 1000600532 Nguyễn Thị Thúy Ninh 10.0  7.0  5.0   6.5
98 1000600287 Nguyễn Thị Kim Oanh  9.0 10.0  7.0   8.4
99 1000600294 Nguyễn Thanh Phong  0.0  0.0  0.0   0.0

100 1000600302 Lê Thị Hồng Phúc

101 1000600309 Hoàng Thị Ngọc Phương

102 1000600314 Lữ Thị Lan Phương 10.0 10.0  8.0   9.0
103 1000600316 Nguyễn Hoài Phương 10.0 10.0  8.0   9.0
104 1000600317 Nguyễn Thị Cát Phương

105 1000600321 Võ Ngọc Phượng 10.0  8.0  6.0   7.4
106 1000600328 Trư¬ng Văn Quang

107 1000600323 Nguyễn Ngọc Hoàng Quân  8.0 10.0  4.0   6.7
108 1000600331 Nguyễn Văn Quý

109 1000600332 Trư¬ng Phước Quý  8.0  9.0  8.0   8.4
110 1000600337 Trần Thị Hư¬ng Quỳnh  8.0 10.0  8.0   8.7
111 1000600339 Nguyễn Hồng Sang

112 1000600340 Nguyễn Xuân Sang 10.0 10.0  9.0   9.5
113 1000600342 Võ Văn Sang

114 1000600343 ðỗ Nguyễn Hoàng
Thái

Sơn

115 1000600344 Hồ Xuân Sơn  9.0 10.0  7.0   8.4
116 1000600346 Nguyễn Thanh Sơn  9.0  9.0  7.0   8.0
117 1000600348 Huỳnh Chu Thanh Tài  8.0  9.0  5.0   6.9
118 1000600352 Nguyễn ðức Phú Tài  8.0 10.0  5.0   7.2
119 1000600354 Huỳnh Thanh Tâm

120 1000600360 Kỷ Vinh Thạch  8.0  9.0  7.0   7.9
121 1000600538 Trần Tấn Phư¬ng Thanh

122 1000600373 Phạm Xuân Thành

123 1000600378 Huỳnh Thị Thu Thảo

124 1000600381 Nguyễn Hà Phư¬ng Thảo

125 1000600382 Nguyễn Ngọc Lan Thảo 10.0 10.0  9.0   9.5
126 1000600383 Nguyễn Thanh Thảo

127 1000600390 Trần Kim Thảo 10.0 10.0  6.0   8.0

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1



Bảng ðiểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 4

Ghi chú

Môn học: Tổ chức sự kiện (BADM2321T)

128 1000600392 Võ Thị Thanh Thảo

129 1000600365 Phạm Văn Thắng 10.0  9.0  5.0   7.2
130 1000600393 Bùi ðình Thi  8.0  8.0  6.0   7.0
131 1000600394 Nguyễn Thái Anh Thi

132 1000600398 Cao Văn Thiện  9.0  9.0  8.0   8.5
133 1000600399 Huỳnh Hoàng Hải Thiện  9.0 10.0  7.0   8.4
134 1000600401 Phan Quang Thiện

135 1000600403 Bùi Ngô Trường Thịnh  9.0 10.0  8.0   8.9
136 1000600408 Từ Kim Thịnh  8.0 10.0  6.0   7.7
137 1000600413 ðặng Quách Thông  8.0  9.0  6.0   7.4
138 1000600414 Hoàng Minh Thông

139 1000600415 Nguyễn Phúc Cảnh Thông 10.0 10.0  9.0   9.5
140 1000600412 Nguyễn Thị Thơm 10.0 10.0  7.0   8.5
141 1000600423 Nguyễn Thị Thanh Thúy  9.0 10.0  8.0   8.9
142 1000600419 Phạm Thị Minh Thư  8.0 10.0  6.0   7.7
143 1000600427 Nguyễn Thị Bích Thy

144 1000600432 Phạm Ngọc Tiến

145 1000600434 Trần Nhật Tiến

146 1000600548 Võ Minh Tiến

147 1000600437 Nguyễn Quang Tình  9.0 10.0  7.0   8.4
148 1000600439 Trần Văn Toàn 10.0 10.0  8.0   9.0
149 1000600444 Huỳnh Ngọc Bảo Trân

150 1000600454 Hồ Khắc Trí

151 1000600461 Nguyễn Nhật Hồng Trinh  9.0  8.0  5.0   6.7
152 1000600462 Hồng Thị Thanh Trúc

153 1000600463 Huỳnh Minh Trúc  8.0  9.0  8.0   8.4
154 1000600467 Lư¬ng ðình Trung  9.0 10.0  7.0   8.4
155 1000600470 Phan Thành Trung

156 1000600472 Vũ Châu Hoàng Trung

157 1000600473 Vũ Trí Trung 10.0  8.0  7.0   7.9
158 1000600476 ðặng Hưởng Truyền

159 1000600477 Lê Minh Tú  8.0 10.0  9.0   9.2
160 1000600478 Nguyễn Mạnh Tú

161 1000600486 Lê Huỳnh Dũng Tuấn 10.0 10.0  8.0   9.0
162 1000600490 Nguyễn Trọng Tuấn

163 1000600492 Trịnh Minh Tuấn  9.0 10.0  8.0   8.9
164 1000600541 Nguyễn Song Tùng

165 1000600494 Vũ Cao Tùng

166 1000600497 Nguyễn Thị Tuyết 10.0 10.0  9.0   9.5
167 1000600498 Trần Thị ánh Tuyết 10.0  8.0  7.0   7.9
168 1000600500 Nguyễn Thị Hồng Vân

169 1000600540 Nguyễn Thị Tuyết Vân

170 1000600506 Nguyễn Văn Viện  9.0 10.0  6.0   7.9
171 1000600507 Hoàng Quốc Việt  9.0 10.0  7.0   8.4

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1



Bảng ðiểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 5

Ghi chú

Môn học: Tổ chức sự kiện (BADM2321T)

172 1000600509 Nguyễn Văn Việt  9.0 10.0  8.0   8.9
173 1000600512 Lê Quang Vinh

174 1000600514 Nguyễn Hữu Vinh

175 1000600519 Nguyên Lê Giang Vũ

176 1000600534 Nguyễn Thị Hồng Yến  8.0 10.0  7.0   8.2
177 1000600527 Nguyễn Thụy Hoàng Yến  9.0 10.0  6.0   7.9

Tp. HCM, Ngày 21 tháng 08 năm 2012In Ngày 21/08/12

Người lập biểu

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1



Trường ðại Học Mở TP.HCM
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng ðiểm Môn Học
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Lớp: QT10C3

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 1

Ghi chú

Môn học: Marketing thương mại và dịch vụ (BADM2324T)

1 1000600001 Bùi Thị Thúy An  9.0  8.0  4.0   6.2
2 1000600002 Hầu Võ Thái An

3 1000600004 Nguyễn Thị Thúy An

4 1000600009 Bùi ðức Anh

5 1000600014 Nguyễn Duy Anh 10.0 10.0  7.0   8.5
6 1000600016 Nguyễn Thị Vân Anh  8.0  9.0  2.0   5.4
7 1000600017 Nguyễn Tuấn Anh  3.0  0.0  0.0   0.5
8 1000600022 Dư¬ng Ngọc ánh

9 1000600024 Hà Thị Như Băng  9.0  9.0  8.0   8.5
10 1000600027 Phan Tiểu Bi  8.0  9.0  6.0   7.4
11 1000600028 Lê Thị Bì

12 1000600030 Trần Quang Bình

13 1000600033 Nguyễn Thị Bảo Châu 10.0  8.0  7.0   7.9
14 1000600034 Phạm Việt Châu  4.0  0.0  0.0   0.7
15 1000600039 Nguyễn Lê Chí Công

16 1000600041 Nguyễn Văn Công  0.0  0.0  0.0   0.0
17 1000600049 Lê Kim Dung

18 1000600051 Nguyễn Thị Thùy Dung

19 1000600056 Võ Minh Dũng  8.0  8.0  4.0   6.0
20 1000600063 Võ Quốc Duy 10.0  8.0  5.0   6.9
21 1000600057 Nguyễn Văn Dương

22 1000600073 ðỗ Minh ðầy

23 1000600074 Nguyễn Thị ðiểm  9.0  8.0  7.0   7.7
24 1000600075 Trần Phạm Thanh ðiểm  8.0  8.0  7.0   7.5
25 1000600077 Trịnh Công ðình  9.0  8.0  4.0   6.2
26 1000600078 Nguyễn Văn ðông  8.0  7.0  8.0   7.7
27 1000600080 Phạm Hoàng Em

28 1000600082 Nguyễn Hoàng Giang  0.0  0.0  0.0   0.0
29 1000600084 Hắc Thị Hà  8.0  8.0  7.0   7.5
30 1000600536 Hồ Thị Trúc Hà

31 1000600090 Phạm Nguyễn Ngọc Hải

32 1000600102 Nguyễn Thị Hạnh

33 1000600094 Lê Thị Ngọc Hằng

34 1000600096 Nguyễn Thị Hằng  8.0  7.0  7.0   7.2
35 1000600110 Hoàng Văn Hệ

36 1000600116 Nguyễn Mỹ Thanh Hiền

37 1000600118 Trư¬ng Mỹ Hiền

38 1000600125 Lưu Thị Hoa  8.0 10.0  9.0   9.2
39 1000600130 Huỳnh Bá Hoàng  9.0  8.0  7.0   7.7
40 1000600133 ðặng Thị Hoanh

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1



Bảng ðiểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 2

Ghi chú

Môn học: Marketing thương mại và dịch vụ (BADM2324T)

41 1000600124 Nguyễn ðông Hồ  9.0 10.0  9.0   9.4
42 1000600137 Trần Mạnh Huân  8.0  8.0  3.0   5.5
43 1000600139 Cao Xuân Hùng  9.0  8.0  4.0   6.2
44 1000600140 ðặng Văn Hùng

45 1000600143 Nguyễn Phạm Hùng  4.0  8.0  7.0   6.9
46 1000600145 Phan Mạnh Hùng

47 1000600146 Tô Kim Hùng

48 1000600149 Vũ ðình Hùng  8.0  8.0  8.0   8.0
49 1000600153 Nguyễn Thanh Huy  0.0  0.0  0.0   0.0
50 1000600155 Vũ Quốc Huy

51 1000600156 Tsần Huệ Huyền  5.0  8.0  5.0   6.0
52 1000600157 Trần Văn Huỳnh

53 1000600161 Trư¬ng Thị Vân Khánh 10.0  8.0  9.0   8.9
54 1000600163 Bùi ðăng Khoa  9.0 10.0  3.0   6.4
55 1000600166 Lâm Quang Khôi

56 1000600167 Lê Duy Khương  8.0  9.0  9.0   8.9
57 1000600171 Lê Thị Thúy Kiều  9.0  7.0  5.0   6.4
58 1000600176 Nguyễn Thị Lan 10.0  8.0  5.0   6.9
59 1000600177 Nguyễn Thị Ngọc Lan 10.0  8.0  9.0   8.9
60 1000600175 Lìu Mỹ Lầm  0.0  0.0  0.0   0.0
61 1000600179 Nguyễn Lập

62 1000600180 Dư¬ng Thị Bích Lệ  8.0  8.0  6.0   7.0
63 1000600185 Chung Mỹ Linh  8.0 10.0  7.0   8.2
64 1000600192 Phạm Thị Khánh Linh  0.0  0.0  0.0   0.0
65 1000600195 Trư¬ng Mỹ Linh

66 1000600198 Phan Thị Quỳnh Loan

67 1000600207 Vũ Bảo Long  9.0  8.0  8.0   8.2
68 1000600204 Nguyễn Văn Lợi  0.0  0.0  0.0   0.0
69 1000600209 Nguyễn Minh Luân  8.0  8.0  3.0   5.5
70 1000600210 Thiều Quang Luân  3.0  7.0  0.0   2.9
71 1000600213 Phan ðăng Lưu

72 1000600223 Châu Văn Nam  5.0  8.0  7.0   7.0
73 1000600231 Nguyễn Thị Bé Năm  8.0  8.0  6.0   7.0
74 1000600232 Huỳnh Ngọc Nga  8.0  8.0  4.0   6.0
75 1000600237 Cao Thanh Ngân  8.0  9.0  7.0   7.9
76 1000600238 Ngô Thoại Ngân

77 1000600239 Nguyễn Thị Hồng Ngân

78 1000600244 Trần Khiết Nghi  9.0  7.0  0.0  0.0   3.9
79 1000600247 Trư¬ng Uy Nghiêm

80 1000600251 ðinh Văn Ngọc

81 1000600252 Lâm Quí Ngọc 10.0  9.0  7.0   8.2
82 1000600253 Lư¬ng Mỹ Ngọc

83 1000600256 Trần Ngọc  0.0  0.0  0.0   0.0
84 1000600258 Tô Văn Ngọt 10.0  7.0  9.0   8.5

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1



Bảng ðiểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 3

Ghi chú

Môn học: Marketing thương mại và dịch vụ (BADM2324T)

85 1000600259 Hà Khắc Nguyên  9.0  8.0  4.0   6.2
86 1000600260 Lê Hoàng Nguyên  9.0  8.0  5.0   6.7
87 1000600264 Phan Thanh Nhã  8.0  8.0  4.0   6.0
88 1000600268 Trư¬ng Minh Nhạn

89 1000600266 ðỗ Thành Nhân  7.0  7.0  5.0   6.0
90 1000600270 Huỳnh Minh Nhật  9.0  8.0  5.0   6.7
91 1000600271 Bùi Nguyễn Khang Nhi  8.0 10.0  4.0   6.7
92 1000600276 Dư¬ng Thị Hồng Nhi  9.0  7.0  6.0   6.9
93 1000600273 Trư¬ng Thị Quỳnh Nhi 10.0 10.0  9.0   9.5
94 1000600278 Khưu Hồng Nhung

95 1000600280 Nguyễn Thị Hồng Nhung  9.0  9.0  4.0   6.5
96 1000600336 Nguyễn Thị Quỳnh Như

97 1000600532 Nguyễn Thị Thúy Ninh  9.0  8.0  8.0   8.2
98 1000600287 Nguyễn Thị Kim Oanh  8.0  9.0  3.0   5.9
99 1000600294 Nguyễn Thanh Phong  0.0  0.0  0.0   0.0

100 1000600302 Lê Thị Hồng Phúc

101 1000600309 Hoàng Thị Ngọc Phương

102 1000600314 Lữ Thị Lan Phương  8.0  9.0  7.0   7.9
103 1000600316 Nguyễn Hoài Phương  8.0  9.0  7.0   7.9
104 1000600317 Nguyễn Thị Cát Phương

105 1000600321 Võ Ngọc Phượng  8.0  8.0  8.0   8.0
106 1000600328 Trư¬ng Văn Quang

107 1000600323 Nguyễn Ngọc Hoàng Quân  8.0  9.0  6.0   7.4
108 1000600331 Nguyễn Văn Quý

109 1000600332 Trư¬ng Phước Quý  7.0  8.0  9.0   8.4
110 1000600337 Trần Thị Hư¬ng Quỳnh  8.0  9.0  7.0   7.9
111 1000600339 Nguyễn Hồng Sang

112 1000600340 Nguyễn Xuân Sang  9.0 10.0  9.0   9.4
113 1000600342 Võ Văn Sang

114 1000600343 ðỗ Nguyễn Hoàng
Thái

Sơn

115 1000600344 Hồ Xuân Sơn  8.0  7.0  7.0   7.2
116 1000600346 Nguyễn Thanh Sơn 10.0  8.0  6.0   7.4
117 1000600348 Huỳnh Chu Thanh Tài  8.0  8.0  6.0   7.0
118 1000600352 Nguyễn ðức Phú Tài  9.0 10.0  7.0   8.4
119 1000600354 Huỳnh Thanh Tâm

120 1000600360 Kỷ Vinh Thạch  9.0  8.0  6.0   7.2
121 1000600538 Trần Tấn Phư¬ng Thanh

122 1000600373 Phạm Xuân Thành

123 1000600378 Huỳnh Thị Thu Thảo

124 1000600381 Nguyễn Hà Phư¬ng Thảo

125 1000600382 Nguyễn Ngọc Lan Thảo 10.0 10.0  7.0   8.5
126 1000600383 Nguyễn Thanh Thảo

127 1000600390 Trần Kim Thảo 10.0 10.0  7.0   8.5

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1



Bảng ðiểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 4

Ghi chú

Môn học: Marketing thương mại và dịch vụ (BADM2324T)

128 1000600392 Võ Thị Thanh Thảo

129 1000600365 Phạm Văn Thắng  8.0  8.0  7.0   7.5
130 1000600393 Bùi ðình Thi  8.0  8.0  7.0   7.5
131 1000600394 Nguyễn Thái Anh Thi

132 1000600398 Cao Văn Thiện  8.0  8.0  8.0   8.0
133 1000600399 Huỳnh Hoàng Hải Thiện  9.0  7.0  0.0  7.0   7.4
134 1000600401 Phan Quang Thiện

135 1000600403 Bùi Ngô Trường Thịnh 10.0  7.0  7.0   7.5
136 1000600408 Từ Kim Thịnh  8.0  7.0  6.0   6.7
137 1000600413 ðặng Quách Thông  8.0  8.0  7.0   7.5
138 1000600414 Hoàng Minh Thông

139 1000600415 Nguyễn Phúc Cảnh Thông  8.0 10.0  8.0   8.7
140 1000600412 Nguyễn Thị Thơm 10.0 10.0  4.0   7.0
141 1000600423 Nguyễn Thị Thanh Thúy 10.0  9.0  8.0   8.7
142 1000600419 Phạm Thị Minh Thư 10.0  7.0  6.0   7.0
143 1000600427 Nguyễn Thị Bích Thy

144 1000600432 Phạm Ngọc Tiến

145 1000600434 Trần Nhật Tiến

146 1000600548 Võ Minh Tiến

147 1000600437 Nguyễn Quang Tình  8.0  7.0  4.0   5.7
148 1000600439 Trần Văn Toàn  9.0  7.0  8.0   7.9
149 1000600444 Huỳnh Ngọc Bảo Trân

150 1000600454 Hồ Khắc Trí

151 1000600461 Nguyễn Nhật Hồng Trinh  9.0  8.0  4.0   6.2
152 1000600462 Hồng Thị Thanh Trúc

153 1000600463 Huỳnh Minh Trúc  9.0  8.0  8.0   8.2
154 1000600467 Lư¬ng ðình Trung  8.0  7.0  8.0   7.7
155 1000600470 Phan Thành Trung

156 1000600472 Vũ Châu Hoàng Trung

157 1000600473 Vũ Trí Trung  8.0  8.0  7.0   7.5
158 1000600476 ðặng Hưởng Truyền

159 1000600477 Lê Minh Tú  8.0  9.0  4.0   6.4
160 1000600478 Nguyễn Mạnh Tú

161 1000600486 Lê Huỳnh Dũng Tuấn 10.0 10.0  9.0   9.5
162 1000600490 Nguyễn Trọng Tuấn

163 1000600492 Trịnh Minh Tuấn 10.0 10.0  6.0   8.0
164 1000600541 Nguyễn Song Tùng

165 1000600494 Vũ Cao Tùng

166 1000600497 Nguyễn Thị Tuyết  8.0 10.0  4.0   6.7
167 1000600498 Trần Thị ánh Tuyết  8.0  8.0  4.0   6.0
168 1000600500 Nguyễn Thị Hồng Vân

169 1000600540 Nguyễn Thị Tuyết Vân

170 1000600506 Nguyễn Văn Viện 10.0  7.0  5.0   6.5
171 1000600507 Hoàng Quốc Việt  9.0  7.0  6.0   6.9

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1



Bảng ðiểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 5

Ghi chú

Môn học: Marketing thương mại và dịch vụ (BADM2324T)

172 1000600509 Nguyễn Văn Việt  7.0  9.0  5.0   6.7
173 1000600512 Lê Quang Vinh

174 1000600514 Nguyễn Hữu Vinh

175 1000600519 Nguyên Lê Giang Vũ

176 1000600534 Nguyễn Thị Hồng Yến  9.0  9.0  5.0   7.0
177 1000600527 Nguyễn Thụy Hoàng Yến  9.0  9.0  5.0   7.0

Tp. HCM, Ngày 21 tháng 08 năm 2012In Ngày 21/08/12

Người lập biểu

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1



Trường ðại Học Mở TP.HCM
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng ðiểm Môn Học
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Lớp: QT10C3

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 1

Ghi chú

Môn học: Thương mại ñiện tử (BADM2423T)

1 1000600001 Bùi Thị Thúy An  8.0  8.0  6.0   7.0
2 1000600002 Hầu Võ Thái An

3 1000600004 Nguyễn Thị Thúy An

4 1000600009 Bùi ðức Anh

5 1000600014 Nguyễn Duy Anh  8.0  9.0  8.0   8.4
6 1000600016 Nguyễn Thị Vân Anh  8.0  8.0  7.0   7.5
7 1000600017 Nguyễn Tuấn Anh  0.0  0.0  0.0   0.0
8 1000600022 Dư¬ng Ngọc ánh

9 1000600024 Hà Thị Như Băng  7.0  7.0  7.0   7.0
10 1000600027 Phan Tiểu Bi  8.0  9.0  7.0   7.9
11 1000600028 Lê Thị Bì

12 1000600030 Trần Quang Bình

13 1000600033 Nguyễn Thị Bảo Châu  8.0  8.0  8.0   8.0
14 1000600034 Phạm Việt Châu  0.0  0.0  0.0   0.0
15 1000600039 Nguyễn Lê Chí Công

16 1000600041 Nguyễn Văn Công  6.0  6.0  0.0   3.0
17 1000600049 Lê Kim Dung

18 1000600051 Nguyễn Thị Thùy Dung

19 1000600056 Võ Minh Dũng  8.0  8.0  7.0   7.5
20 1000600063 Võ Quốc Duy  8.0  9.0  7.0   7.9
21 1000600057 Nguyễn Văn Dương

22 1000600073 ðỗ Minh ðầy

23 1000600074 Nguyễn Thị ðiểm  8.0  8.0  7.0   7.5
24 1000600075 Trần Phạm Thanh ðiểm  8.0  8.0  8.0   8.0
25 1000600077 Trịnh Công ðình  8.0  8.0  6.0   7.0
26 1000600078 Nguyễn Văn ðông  8.0  8.0  7.0   7.5
27 1000600080 Phạm Hoàng Em

28 1000600082 Nguyễn Hoàng Giang  0.0  0.0  0.0   0.0
29 1000600084 Hắc Thị Hà  8.0  8.0  7.0   7.5
30 1000600536 Hồ Thị Trúc Hà

31 1000600090 Phạm Nguyễn Ngọc Hải

32 1000600102 Nguyễn Thị Hạnh

33 1000600094 Lê Thị Ngọc Hằng

34 1000600096 Nguyễn Thị Hằng  8.0  8.0  7.0   7.5
35 1000600110 Hoàng Văn Hệ

36 1000600116 Nguyễn Mỹ Thanh Hiền

37 1000600118 Trư¬ng Mỹ Hiền

38 1000600125 Lưu Thị Hoa  9.0  9.0  9.0   9.0
39 1000600130 Huỳnh Bá Hoàng  7.0  7.0  7.0   7.0
40 1000600133 ðặng Thị Hoanh

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1



Bảng ðiểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 2

Ghi chú

Môn học: Thương mại ñiện tử (BADM2423T)

41 1000600124 Nguyễn ðông Hồ  8.0  8.0  8.0   8.0
42 1000600137 Trần Mạnh Huân  5.0  5.0  7.0   6.0
43 1000600139 Cao Xuân Hùng  6.0  6.0  7.0   6.5
44 1000600140 ðặng Văn Hùng

45 1000600143 Nguyễn Phạm Hùng  6.0  6.0  8.0   7.0
46 1000600145 Phan Mạnh Hùng

47 1000600146 Tô Kim Hùng

48 1000600149 Vũ ðình Hùng  9.0  9.0  8.0   8.5
49 1000600153 Nguyễn Thanh Huy  0.0  0.0  0.0   0.0
50 1000600155 Vũ Quốc Huy

51 1000600156 Tsần Huệ Huyền  9.0  8.0  7.0   7.7
52 1000600157 Trần Văn Huỳnh

53 1000600161 Trư¬ng Thị Vân Khánh  9.0  9.0  8.0   8.5
54 1000600163 Bùi ðăng Khoa  8.0  9.0  6.0   7.4
55 1000600166 Lâm Quang Khôi

56 1000600167 Lê Duy Khương  8.0  8.0  6.0   7.0
57 1000600171 Lê Thị Thúy Kiều  9.0  9.0  8.0   8.5
58 1000600176 Nguyễn Thị Lan  8.0  8.0  7.0   7.5
59 1000600177 Nguyễn Thị Ngọc Lan  8.0  8.0  9.0   8.5
60 1000600175 Lìu Mỹ Lầm  0.0  0.0  0.0   0.0
61 1000600179 Nguyễn Lập

62 1000600180 Dư¬ng Thị Bích Lệ  8.0  8.0  8.0   8.0
63 1000600185 Chung Mỹ Linh  8.0  9.0  8.0   8.4
64 1000600192 Phạm Thị Khánh Linh  0.0  0.0  0.0   0.0
65 1000600195 Trư¬ng Mỹ Linh

66 1000600198 Phan Thị Quỳnh Loan

67 1000600207 Vũ Bảo Long  9.0  9.0  9.0   9.0
68 1000600204 Nguyễn Văn Lợi  0.0  0.0  0.0   0.0
69 1000600209 Nguyễn Minh Luân  7.0  7.0  6.0   6.5
70 1000600210 Thiều Quang Luân  8.0  8.0  0.0   4.0
71 1000600213 Phan ðăng Lưu

72 1000600223 Châu Văn Nam  7.0  8.0  7.0   7.4
73 1000600231 Nguyễn Thị Bé Năm  8.0  8.0  8.0   8.0
74 1000600232 Huỳnh Ngọc Nga  7.0  8.0  8.0   7.9
75 1000600237 Cao Thanh Ngân  8.0  9.0  8.0   8.4
76 1000600238 Ngô Thoại Ngân

77 1000600239 Nguyễn Thị Hồng Ngân

78 1000600244 Trần Khiết Nghi  8.0  8.0  0.0  0.0   4.0
79 1000600247 Trư¬ng Uy Nghiêm

80 1000600251 ðinh Văn Ngọc

81 1000600252 Lâm Quí Ngọc  8.0  9.0  7.0   7.9
82 1000600253 Lư¬ng Mỹ Ngọc

83 1000600256 Trần Ngọc  0.0  0.0  0.0   0.0
84 1000600258 Tô Văn Ngọt  8.0  9.0  8.0   8.4

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1



Bảng ðiểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 3

Ghi chú

Môn học: Thương mại ñiện tử (BADM2423T)

85 1000600259 Hà Khắc Nguyên  8.0  8.0  7.0   7.5
86 1000600260 Lê Hoàng Nguyên  8.0  8.0  6.0   7.0
87 1000600264 Phan Thanh Nhã  8.0  9.0  8.0   8.4
88 1000600268 Trư¬ng Minh Nhạn

89 1000600266 ðỗ Thành Nhân  8.0  8.0  6.0   7.0
90 1000600270 Huỳnh Minh Nhật  6.0  6.0  8.0   7.0
91 1000600271 Bùi Nguyễn Khang Nhi  9.0  9.0  7.0   8.0
92 1000600276 Dư¬ng Thị Hồng Nhi  6.0  6.0  8.0   7.0
93 1000600273 Trư¬ng Thị Quỳnh Nhi  9.0 10.0  8.0   8.9
94 1000600278 Khưu Hồng Nhung

95 1000600280 Nguyễn Thị Hồng Nhung  8.0  9.0  8.0   8.4
96 1000600336 Nguyễn Thị Quỳnh Như

97 1000600532 Nguyễn Thị Thúy Ninh  8.0  8.0  7.0   7.5
98 1000600287 Nguyễn Thị Kim Oanh  8.0  8.0  7.0   7.5
99 1000600294 Nguyễn Thanh Phong  0.0  0.0  0.0   0.0

100 1000600302 Lê Thị Hồng Phúc

101 1000600309 Hoàng Thị Ngọc Phương

102 1000600314 Lữ Thị Lan Phương  7.0  8.0  8.0   7.9
103 1000600316 Nguyễn Hoài Phương  8.0  8.0  7.0   7.5
104 1000600317 Nguyễn Thị Cát Phương

105 1000600321 Võ Ngọc Phượng  8.0  9.0  7.0   7.9
106 1000600328 Trư¬ng Văn Quang

107 1000600323 Nguyễn Ngọc Hoàng Quân  5.0  5.0  7.0   6.0
108 1000600331 Nguyễn Văn Quý

109 1000600332 Trư¬ng Phước Quý  8.0  8.0  7.0   7.5
110 1000600337 Trần Thị Hư¬ng Quỳnh  7.0  8.0  8.0   7.9
111 1000600339 Nguyễn Hồng Sang

112 1000600340 Nguyễn Xuân Sang  8.0  9.0  8.0   8.4
113 1000600342 Võ Văn Sang

114 1000600343 ðỗ Nguyễn Hoàng
Thái

Sơn

115 1000600344 Hồ Xuân Sơn  6.0  6.0  6.0   6.0
116 1000600346 Nguyễn Thanh Sơn  8.0  8.0  8.0   8.0
117 1000600348 Huỳnh Chu Thanh Tài  8.0  8.0  0.0  0.0   4.0
118 1000600352 Nguyễn ðức Phú Tài  8.0  9.0  7.0   7.9
119 1000600354 Huỳnh Thanh Tâm

120 1000600360 Kỷ Vinh Thạch  6.0  6.0  8.0   7.0
121 1000600538 Trần Tấn Phư¬ng Thanh

122 1000600373 Phạm Xuân Thành

123 1000600378 Huỳnh Thị Thu Thảo

124 1000600381 Nguyễn Hà Phư¬ng Thảo

125 1000600382 Nguyễn Ngọc Lan Thảo  8.0  9.0  8.0   8.4
126 1000600383 Nguyễn Thanh Thảo

127 1000600390 Trần Kim Thảo  8.0  9.0  7.0   7.9

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1



Bảng ðiểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 4

Ghi chú

Môn học: Thương mại ñiện tử (BADM2423T)

128 1000600392 Võ Thị Thanh Thảo

129 1000600365 Phạm Văn Thắng  8.0  8.0  7.0   7.5
130 1000600393 Bùi ðình Thi  6.0  6.0  7.0   6.5
131 1000600394 Nguyễn Thái Anh Thi

132 1000600398 Cao Văn Thiện  8.0  9.0  8.0   8.4
133 1000600399 Huỳnh Hoàng Hải Thiện  8.0  8.0  8.0   8.0
134 1000600401 Phan Quang Thiện

135 1000600403 Bùi Ngô Trường Thịnh  8.0  8.0  7.0   7.5
136 1000600408 Từ Kim Thịnh  8.0  8.0  6.0   7.0
137 1000600413 ðặng Quách Thông  8.0  8.0  7.0   7.5
138 1000600414 Hoàng Minh Thông

139 1000600415 Nguyễn Phúc Cảnh Thông  8.0  9.0  9.0   8.9
140 1000600412 Nguyễn Thị Thơm  9.0  9.0  7.0   8.0
141 1000600423 Nguyễn Thị Thanh Thúy  8.0  8.0  8.0   8.0
142 1000600419 Phạm Thị Minh Thư  9.0  9.0  8.0   8.5
143 1000600427 Nguyễn Thị Bích Thy

144 1000600432 Phạm Ngọc Tiến

145 1000600434 Trần Nhật Tiến

146 1000600548 Võ Minh Tiến

147 1000600437 Nguyễn Quang Tình  8.0  8.0  8.0   8.0
148 1000600439 Trần Văn Toàn  8.0  9.0  8.0   8.4
149 1000600444 Huỳnh Ngọc Bảo Trân

150 1000600454 Hồ Khắc Trí

151 1000600461 Nguyễn Nhật Hồng Trinh  8.0  8.0  8.0   8.0
152 1000600462 Hồng Thị Thanh Trúc

153 1000600463 Huỳnh Minh Trúc  8.0  8.0  7.0   7.5
154 1000600467 Lư¬ng ðình Trung  8.0  9.0  7.0   7.9
155 1000600470 Phan Thành Trung

156 1000600472 Vũ Châu Hoàng Trung

157 1000600473 Vũ Trí Trung  8.0  8.0  7.0   7.5
158 1000600476 ðặng Hưởng Truyền

159 1000600477 Lê Minh Tú  8.0  9.0  8.0   8.4
160 1000600478 Nguyễn Mạnh Tú

161 1000600486 Lê Huỳnh Dũng Tuấn  9.0  9.0  8.0   8.5
162 1000600490 Nguyễn Trọng Tuấn

163 1000600492 Trịnh Minh Tuấn  9.0  9.0  8.0   8.5
164 1000600541 Nguyễn Song Tùng

165 1000600494 Vũ Cao Tùng

166 1000600497 Nguyễn Thị Tuyết  8.0  9.0  7.0   7.9
167 1000600498 Trần Thị ánh Tuyết  8.0  8.0  7.0   7.5
168 1000600500 Nguyễn Thị Hồng Vân

169 1000600540 Nguyễn Thị Tuyết Vân

170 1000600506 Nguyễn Văn Viện  9.0 10.0  7.0   8.4
171 1000600507 Hoàng Quốc Việt  8.0  8.0  7.0   7.5

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1



Bảng ðiểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 5

Ghi chú

Môn học: Thương mại ñiện tử (BADM2423T)

172 1000600509 Nguyễn Văn Việt  8.0  8.0  6.0   7.0
173 1000600512 Lê Quang Vinh

174 1000600514 Nguyễn Hữu Vinh

175 1000600519 Nguyên Lê Giang Vũ

176 1000600534 Nguyễn Thị Hồng Yến  8.0  8.0  7.0   7.5
177 1000600527 Nguyễn Thụy Hoàng Yến  8.0  8.0  6.0   7.0

Tp. HCM, Ngày 21 tháng 08 năm 2012In Ngày 21/08/12

Người lập biểu

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1


